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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

ở Việt Nam, thiết chế Viện công tố, sau này là Viện kiểm sát ra đời 

và phát triển cùng với quá trình thành lập và phát triển của nhà nước cách 

mạng. Kể từ khi thành lập đến nay, Viện kiểm sát luôn được khẳng định là 

cơ quan nhà nước độc lập trong bộ máy nhà nước. Trong thời kỳ đầu của 

Chính quyền dân chủ nhân dân, Viện công tố vẫn tồn tại trong hệ thống tòa 

án nên chưa hình thành hệ thống Viện kiểm sát nhân dân độc lập như ngày 

nay, song về hoạt động luôn thể hiện tính độc lập. Sau khi hệ thống Viện 

công tố chuyển thành hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp 

năm 1959 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân luôn được Hiến pháp xác định 

là cơ quan nhà nước có vị trí độc lập trong bộ máy nhà nước nhà nước. 

Viện kiểm sát là thiết chế du nhập từ mô hình mô hình tổ chức Nhà nước 

xã hội chủ nghĩa. Viện kiểm sát là cơ quan độc lập thực hiện chức năng 

công tố và kiểm sát chung. Vị trí này được xác định trong các bản Hiến 

pháp 1959, 1980 và 1992. Xuất phát từ nhu cầu lý luận và thực tiễn đổi 

mới tổ chức quyền lực nhà nước, Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) đã giới 

hạn chức năng của Viện kiểm sát: công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Những thảo luận gần đây tiếp tục đặt ra đối với việc đổi mới thiết chế Viện 

kiểm sát liên quan đến các vấn đề như chuyển từ mô hình Viện kiểm sát 

thành Viện Công tố, xây dựng Viện kiểm sát theo khu vực; sự ảnh hưởng 

của Viện kiểm sát trong hoạt động xét xử của tòa án thông qua chức năng 

kiểm sát tư pháp...   

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã 

thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là 

Hiến pháp sửa đổi mới gồm 11 chương, 120 điều. Có thể nói Hiến pháp 

năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2013 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp năm 

2013) đã kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân 

dân, thể hiện được ý Đảng, lòng dân và sự đồng thuận của cả hệ thống 

chính trị. Trong Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2013, chế định 

Viện kiểm sát nhân dân được ghi nhận tại Chương VIII (cùng với Tòa án 

nhân dân) gồm 3 điều (Điều 107, 108, 109), quy định về vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động 

của Viện kiểm sát nhân dân, sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với 

hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Các quy định về Viện kiểm sát 

nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý mang tính nền tảng 

cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh tổ chức và 
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hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Quy định về Viện kiểm sát nhân 

dân đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng đã được nêu trong Cương 

lĩnh, các văn kiện khác của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và các 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới, 

bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân. 

Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và kiểm 

sát hoạt động tư pháp. Hiến pháp làm rõ hơn nguyên tắc hoạt động của 

Kiểm sát viên khi thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; 

sửa đổi quy định về hệ thống tổ chức Viện kiểm sát cho phù hợp với chủ 

trương cải cách tư pháp. Do đó, việc nghiên cứu tổng thể và có hệ thống về 

chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp 2013 hiện nay có ý 

nghĩa cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn, qua đó có cái 

nhìn toàn diện về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Viện 

kiểm sát nhân trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, làm cơ sở cho việc 

sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp 

lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Chế định Viện 

kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho 

luận văn thạc sĩ của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong những năm gần đây đã có một số công trình khoa học cấp Nhà 

nước, cấp Bộ, Luận văn thạc sĩ, sách chuyên khảo nghiên cứu về hệ thống 

tư pháp Việt Nam có liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân như Đề tài 

khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc 

xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Công tố ở Việt Nam theo 

yêu cầu cải cách tư pháp" năm 2006, "Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn 

thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử 

của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 

vì dân" năm 2006; Luận văn Thạc sĩ luật học: "Viện kiểm sát nhân dân 

trong điều kiện cải cách tư pháp", của Phạm Thị Đào, Khoa Luật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội, năm 2011, Luận án Phó tiến sỹ Luật học: “Vị trí, vai trò 

của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam” 

của Khuất Văn Nga, năm 1993; sách chuyên khảo: "Mô hình tổ chức và 

hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", của 

GS.TSKH. Đào Trí úc, Nxb Tư pháp, 2006; "Một số vấn đề về Hiến pháp 

và bộ máy nhà nước", của GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Nxb Giao thông vận 
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tải, 2002; "Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay" , 

của tập thể các tác giả do GS.TS. Đào Trí úc chủ biên, Nxb Khoa học xã 

hội, 2002; “Cơ quan công tố một số nước: Pháp, Đức, Anh, Mỹ, úc, Nga, 

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan” của TS. Lê Hữu 

Thể... Bên cạnh đó còn có các bài viết liên quan đến chế định Viện kiểm 

sát nhân dân cũng như những nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Viện kiểm sát nhân dân được đăng trên các tạp chí như: "Cải cách tư pháp 

ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền" , của TSKH 

Lê Cảm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4, 2002; "Yêu cầu của việc xây 

dựng Nhà nước pháp quyền đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của các 

cơ quan tư pháp", của Nguyễn Mạnh Cường, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 

số 10, 2002; "Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức 

năng thực hành quyền công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", của 

Phạm Hồng Hải, Tạp chí Kiểm sát, số 14, 2007; Tạp chí kiểm sát số 13 

(tháng 7/2012) số chuyên đề: tổng kết thi hành và nghiên cứu và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992… 

Các công trình khoa học, những bài viết đã nghiên cứu, đánh giá về 

những khía cạnh khác nhau trong chế định Viện kiểm sát nhân dân, tuy 

nhiên đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ 

thống, toàn diện, sâu sắc về chế định Viện kiểm sát nhân dân trong trong 

các bản Hiến pháp cũng như các vấn đề đặt ra trong việc sửa đổi Hiến 

pháp 2013 về chế định Viện kiểm sát nhân dân. Do vậy đề tài “Chế định 

Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam" không trùng lặp với 

bất kỳ đề tài khoa học, luận văn, luận án nào. Mặc dù vậy, các công trình 

khoa học, các bài viết trên đây là những tài liệu tham khảo có giá trị để 

nghiên cứu và hoàn thiện đề tài luận văn.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn. 

3.1. Mục đích 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ chế định Viện kiểm sát 

trong các bản Hiến pháp Việt Nam từ các quy định Hiến pháp đến tổ chức 

thực thi Hiến pháp. Đồng thời luận văn cũng đi sâu đánh giá những quan 

điểm, đề xuất và những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 2013. 

3.2. Nhiệm vụ  

Để  thực hiện mục tiêu nêu trên, luận văn có các nhiệm vụ  sau: 

- Thứ nhất: làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của Viện kiểm sát 

nhân dân qua các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 có tham chiếu với 

quy định về Viện kiểm sát trong Hiến pháp ở một số nước trên thế giới, từ 

đó có sự đánh giá toàn diện và lịch sử về vị trí hiến định của Viện kiểm sát 
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nhân dân trong các bản Hiến pháp này, làm cơ sở đối chiếu, so sánh.  

- Thứ hai: luận văn làm rõ về những quy định của Hiến pháp về vị 

trí, chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân 

dân được quy định cụ thể trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, 

đồng thời đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm 

sát hiện nay. 

- Thứ ba: trên cơ sở lý luận, thực tiễn thực thi các quy định của Hiến 

pháp về Viện kiểm sát nhân dân, luận văn đánh giá các quan điểm, đề xuất 

và những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 2013. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Chế định Viện kiểm sát nhân dân là một vấn đề rất rộng và liên quan 

đến nhiều lĩnh vực. Do vậy phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới 

hạn là những quy định về Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp được cụ 

thể trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, có sự so sánh, đánh giá với 

các bản Hiến pháp trong lịch sử quy định về cơ quan Viện kiểm sát cũng 

như Hiến pháp của một số nước trên thế giới từ đó có những quan điểm 

nhằm hoàn thiện các quy định về Viện kiểm sát  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – 

Lênin với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu về chế 

định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam. Ngoài ra, các lý 

luận liên quan đến chế định Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn trước 

đây đã được tổng hợp, đúc kết sẽ được sử dụng làm tài liệu cho việc nghiên 

cứu đề tài cùng với vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa 

học có liên quan đến vị trí, chức năng, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm 

sát cũng như các những quan điểm trong việc sửa đổi chế định Viện kiểm 

sát nhân dân trong Hiến pháp đã được nêu trong các bài viết, hội thảo khoa 

học để làm sâu sắc thêm các luận điểm.  

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phương pháp 

phân tích, tổng hợp; phương pháp lịch sử; phương pháp so sánh, đối chiếu, 

logic, bình luận... 

6. Những đóng góp mới của luận văn 

- Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và luận cứ 

khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn… của Viện kiểm sát 

nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam 

- Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân 

dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam và mô hình Viện kiểm sát của một 

số nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận 
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dụng trong việc đổi mới Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp, đáp ứng 

yêu cầu của cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. 

- Trên cơ sở tổng hợp số liệu qua nhiều nguồn xác thực, luận văn đánh 

giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo quy 

định của Hiến pháp 1992 đến nay. 

- Phân tích các quan điểm, đề xuất hoàn thiện Hiến pháp 1992 (sửa 

đổi 2001) và những điểm mới của Hiến pháp 2013 về Viện kiểm sát. 

7. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

Luận văn được nghiên cứu trong quá trình Hiến pháp năm 2013 đang 

được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Kết quả nghiên cứu của luận 

văn sẽ góp phần làm sáng tỏ vị trí hiến định của Viện kiểm sát nhân dân 

trong Hiến pháp Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí của Viện 

kiểm sát nhân dân trong Bộ máy nhà nước; về vai trò của Viện kiểm sát 

nhân dân trong hệ thống các cơ quan nhà nước. 

Qua phân tích cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng của Viện kiểm sát 

hiện nay, luận văn khẳng định tính tất yếu của chủ trương cải cách tư pháp 

hiện nay của Đảng, đóng góp những đề xuất cho việc hoàn thiện chế định 

Viện kiểm sát trong Hiến pháp hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham 

khảo cho sinh viên, học viên cao học và những người quan tâm trong việc 

nghiên cứu chế định Viện kiểm sát nhân dân trong bối cảnh Hiến pháp 

năm 1992 vừa mới được sửa đổi, bổ sung. 

8. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung của Luận văn gồm 03 chương được kết cấu như sau: 

Chương 1. Sự hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân. 

Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân 

dân theo quy định của Hiến pháp 1992 

Chương 3. Những quan điểm, đề xuất hoàn thiện các quy định của 

Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) và những điểm mới của Hiến pháp 2013 về 

Viện kiểm sát nhân dân. 

 

Chương 1 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
 

1.1. Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước kiểu 

mới, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực 

nhà nước thuộc về nhân dân. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt 

động của Nhà nước ta là quyền lực nhà nước là thống nhất và tất cả quyền 

lực thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua 

cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, do nhân dân bầu ra đó là Quốc hội 

với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tuy nhiên Quốc hội 

không nắm giữ toàn bộ quyền lực đó mà quyền lực nhà nước có sự phân 

công, phân nhiệm và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 

hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Điều này được ghi nhận cụ 

thể trong tất cả các Hiến pháp của nước ta. 

Kể từ khi thành lập đến nay, Viện kiểm sát nhân dân luôn khẳng định 

được vị trí của mình trong bộ máy nhà nước ta. Ngay từ những ngày đầu 

thành lập nước đến Hiến pháp năm 1959, mặc dù tổ chức của Viện kiểm 

sát vẫn tồn tại trong hệ thống tòa án nên chưa hình thành một hệ thống 

Viện kiểm sát nhân dân độc lập như ngày nay, song về hoạt động luôn thể 

hiện tính độc lập. Sau khi hệ thống Viện công tố chuyển thành hệ thống 

Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1959 đến nay, vị trí của Viện 

kiểm sát nhân dân không hề thay đổi và luôn khẳng định vị trí độc lập 

trong bộ máy nhà nước, thống nhất từ trung ương đến địa phương.  

Về chức năng của Viện kiểm sát: Hiến pháp quy định Viện kiểm sát 

nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.  

Khoản 3 Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Viện kiểm sát 

nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp 

luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. Theo quy định này thì 

Viện kiểm sát có ba vai trò cơ bản 

Thứ nhất: Viện kiểm sát nhân dân có vai trò trong việc bảo đảm pháp 

chế, đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật. Với vị trí độc lập 

trong tổ chức và hoạt động, Viện kiểm sát được xem là thiết chế có sứ 

mệnh quan trọng bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 

thống nhất.  

Thứ hai: Viện kiểm sát nhân dân có vai trò bảo vệ các quyền con 

người, quyền công dân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là nhà nước đề cao, tôn trọng và bảo đảm các quyền con người. 

Nhà nước quy định hệ thống những bảo đảm, bảo vệ quyền và tự do của 
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công dân. Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát 

là một bảo đảm pháp lý quan trọng cho các quyền, tự do của công dân 

được tuân thủ và thực thi một cách hiện thực, chống các hành vi xâm 

phạm từ bất kỳ ai trước hết là sự lạm quyền của cơ quan nhà nước khi 

thực hiện nhiệm vụ của mình. Viện kiểm sát chính là một cơ chế hữu 

hiệu để kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền con người được 

tôn trọng và thực thi nghiêm chỉnh.  

Thứ ba: Viện kiểm sát nhân dân có vai trò bảo đảm các quyền và lợi 

ích của Nhà nước và xã hội. Viện kiểm sát nhân dân với đội ngũ các Kiểm 

sát viên có nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư 

pháp chính là một thiết chế có vai trò bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước nhiệm vụ đẩy mạnh xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cải cách tư pháp 

đến năm 2020 không làm thay đổi thể chế chính trị - nhà nước của nước ta. 

Viện kiểm sát nhân dân có vai trò là công cụ thực hiện hiệu quả tư tưởng 

Nhà nước pháp quyền, khẳng định nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp, các 

đạo luật của Nhà nước. Viện kiểm sát phải là người bảo vệ pháp luật quan 

trọng nhất của quốc gia, bảo vệ các quyền, tự do cơ bản của công dân.  

1.2. Viện kiểm sát nhân dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam 

1.2.1. Cơ quan công tố - tiền thân của Viện kiểm sát nhân dân theo 

quy định của Hiến pháp 1946 

Ngày 9/11/1946, trên cơ sở tổng kết ý kiến đóng góp của nhân dân, 

tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của Nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa, bao gồm lời nói đầu, 7 chương với 70 điều. 

Về tổ chức của cơ quan tư pháp nói chung và cơ quan được giao thực hành 

quyền công tố nhà nước nói riêng được tổ chức rất đa dạng, linh hoạt phục 

vụ nhiệm vụ cách mạng, trong đó sự phát triển của ngành công tố  từ khi 

ban hành Hiến pháp năm 1946 đến trước năm 1958 chủ yếu gắn liền với 

quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tòa án.  

Trong Hiến pháp năm 1946, hệ thống cơ quan tư pháp nói chung 

trong đó có cơ quan công tố được quy định tại 7 điều (từ Điều thứ 63 đến 

Điều thứ 69) trong Chương VI cơ quan tư pháp. Theo điều thứ 63 Hiến 

pháp 1946 quy định Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa gồm có: 

+Tòa án tối cao 

+ Các tòa án phúc thẩm 
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+ Các tòa án đệ nhị cấp và sơ cấp   

Theo quy định về cơ quan tư pháp nói chung trong Hiến pháp 1946 

thì không thấy quy định về cơ quan có chức năng công tố mà chỉ có hệ 

thống Tòa án các cấp. Vị trí và tổ chức của cơ quan kiểm sát được tổ chức 

trong hệ thống Tòa án. 

Bên cạnh những quy định của Hiến pháp 1946 với tư cách là đạo luật 

chung nhất, thì hệ thống cơ quan kiểm sát (cơ quan công tố) được quy định 

trong các Sắc lệnh do Chính phủ ban hành.  

1.2.2. Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp 1959 

Tại Kỳ họp thứ 11 (ngày 31/12/1959) Quốc hội Khóa I đã chính thức 

thông qua Hiến pháp sửa đổi, ngày 01/01/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí 

sắc lệnh công bố. Hiến pháp năm 1959 bao gồm lời nói đầu, 10 chương 

với 112 điều, kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946, trong tình hình 

mới của đất nước ta. 

Cùng với việc quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, Chương VIII 

Hiến pháp năm 1959 quy định về Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân 

dân, trong đó đã đành 5 điều (bao gồm các điều 15, điều 105, điều 106, 

điều 107, điều 108) quy định về vị trí, nguyên tắc cơ bản về tổ chức và 

hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

Hiến pháp năm 1959 được ban hành đánh dấu sự ra đời của Viện 

kiểm sát nhân dân thay cho Viện công tố trước kia, với tư cách là một cơ 

quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước, thực hiện hai chức năng 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật và chức năng giám sát. 

Cụ thể, Hiến pháp năm 1959 quy định:  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Việt Nam dân chủ   cộng hoà 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính 

phủ, cơ quan Nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan Nhà nước và 

công dân. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân 

sự có quyền kiểm sát trong phạm vi do luật định. 

Hiến pháp còn quy định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

do Quốc hội bầu, chịu trách nhiệm trước Quốc hội.  

Lần đầu tiên, chế định về cơ quan Viện kiểm sát xuất hiện trong 

Hiến pháp của Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan trong cơ 

cầu tổ chức tư pháp nhà nước, thực hiện một chức năng mới của Nhà 

nước là chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tổ chức và 

hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân theo quy định của pháp 

luật. Sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân là do bản chất nhà nước và 
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nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta – 

quyền lực nhà nước là thống nhất, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 

tập trung dân chủ quy định. 

Căn cứ vào Hiến pháp 1959, ngày 15/7/1960, Quốc hội khóa II trong 

Kỳ họp thứ nhất đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 

1960 gồm 6 chương, 25 điều, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

Như vậy, theo Hiến pháp 1959 Viện kiểm sát có sự thay đổi hoàn 

toàn về chất so với Viện công tố trước đây, thể hiện ở một số điểm sau  

- Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan do Quốc hội thành lập 

Viện kiểm sát nhân dân được thành lập từ trung ương tới địa phương 

tương ứng với hệ thống Tòa án nhân dân các cấp; không nằm trong cơ 

quan hành pháp như trước đây mà thành hệ thống cơ quan độc lập, tập 

trung thống nhất trong toàn ngành và đứng đầu là Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu 

trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội 

- Viện kiểm sát nhân dân các địa phương không phụ thuộc vào Hội 

đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. 

- Viện kiểm sát trong thời kỳ này không áp dụng nguyên tắc song 

trùng trực thuộc nhằm tránh những tác động từ các cơ quan khác vào hoạt 

động của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm 

chỉnh và thống nhất. Ngoài việc kế thừa chức năng công tố và quyền giám 

sát tư pháp của cơ quan Công tố ở giai đoạn trước, Viện kiểm sát còn được 

Nhà nước giao thực hiện cả chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

(kiểm sát chung) trên các lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội và lĩnh vực 

hoạt động tư pháp.  

1.2.3. Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp 1980 

Sau hơn 4 năm chuẩn bị, ngày 18/12/1980, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc 

hội Khóa VI đã biểu quyết thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1980, Hiến pháp 1980 bao gồm lời nói đầu, 12 

chương với 147 Điều. Tiếp đó, ngày 4/7/1981 tại kỳ họp thứ I, khóa VII 

Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và được Chủ 

tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 13/7/1981. Sau đó Luật tổ chức 

Viện kiểm sát năm 1981 tiếp tục được sửa đổi, bổ sung năm 1989 với việc 

quy định rõ ràng, cụ thể hơn các đối tượng của chức năng giám sát và bổ 

sung thêm về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong quan hệ với các cơ 

quan, tổ chức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 
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Tại Chương 10 Hiến pháp năm 1980, có 05 điều trực tiếp quy định 

về Viện kiểm sát nhân dân, tiếp tục khắc định vị trí, vai trò của Viện kiểm 

sát nhân dân trong bộ máy nhà nước và bổ sung thêm những quy định mới 

về Viện kiểm sát. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của hệ thống Viện kiểm 

sát nhân dân tiếp tục được khẳng định bởi Hiến pháp năm 1980 - bản Hiến 

pháp đầu tiên của đất nước Việt Nam thống nhất. Lần đầu tiên trong lịch 

sử lập hiến, nhiệm vụ tổng quát của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 

(cùng với Tòa án nhân dân) được quy định tại Điều 27 của Hiến pháp năm 

1980. Về vai trò, vị trí của Viện kiểm sát nhân dân đã được khẳng định rõ 

hơn và có những điểm bổ sung mới trong Hiến pháp năm 1980. Tại Điều 

138 của Hiến pháp năm 1980 quy định:  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ và cơ quan khác thuộc 

Hội đồng bộ trưởng, các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức xã hội 

và đơn vị vũ trang nhân dân, các nhân viên Nhà nước và công dân, thực 

hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 

và thống nhất.  

Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố trong phạm vi 

trách nhiệm của mình.  

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát được quy định 

tại Điều 140, 141 Hiến pháp năm 1980. Cụ thể:  

Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương 

chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 

dân địa phương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm 

và bãi miễn.  

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo 

cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu 

trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhà nước. 

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, một mặt giữ lại 

những quy định về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động còn 

phù hợp của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960; mặt khác, bổ 

sung và cụ thể hóa về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân, về 

mối quan hệ của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan, nhân viên nhà 
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nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, về tổ chức cán bộ của 

Viện kiểm sát nhân dân.  

Như vậy, Hiến pháp năm 1980 đã nhấn mạnh đến chức năng “thực 

hành quyền công tố” của Viện kiểm sát nhân dân. Hiến pháp năm 1980 đã 

có một bước tiến bộ trong việc phân định hai chức năng cơ bản của Viện 

kiểm sát nhân dân, khẳng định thực hành quyền công tố là một chức năng 

độc lập, tồn tại song song với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật; 

đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về mặt chức năng, làm cho cả hai 

chức năng này được chú trọng như nhau, qua đó nâng cao hiệu quả đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm cho pháp luật được chấp hành 

nghiêm chỉnh, thống nhất. 

1.2.4. Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp 1992 

Hiến pháp năm 1992 ra đời trong bối cảnh đất nước đang trong tiến 

trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, do Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VI đề ra.  

Ngày 15/4/1992 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII của nhà nước 

ta đã thông qua Hiến pháp năm 1992 thể chế đường lối đổi mới của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. So với Hiến pháp năm 1980 các quy định về Viện 

kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 đã có sự kế thừa những quy 

định của Hiến pháp năm 1980, đồng thời có những điểm mới mang tính 

điển hình về nguyên tắc tổ chức và hoạt động. Viện kiểm sát nhân dân 

trong Hiến pháp năm 1992 vẫn giữ nguyên quy định Viện kiểm sát có hai 

chức năng là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật và những quy định về tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan 

này về căn bản không có gì khác so với trước đây. 

Trong lần sửa đổi Hiến pháp năm 2001, vấn đề chức năng, nhiệm vụ 

của Viện kiểm sát được tranh luận khá sôi nổi, nhất là vấn đề chức năng 

kiểm sát chung của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân. Kết cục, theo Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 (Nghị quyết 

số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001), chức năng kiểm sát chung (kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân) đã bị bãi bỏ. 

Viện kiểm sát nhân dân được yêu cầu tập trung vào làm tốt hai công tác 

chính là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (các 

hoạt động như khởi tố, điều tra, tạm giam, tạm giữ, xét xử, thi hành án). 

Sau hơn mười năm Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001 có 

hiệu lực thi hành, Viện kiểm sát nhân dân đã thể hiện được vị trí, vai trò 

của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước, tổ chức và hoạt động của 
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Viện kiểm sát nhân dân được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên đến nay đất 

nước có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến đổi 

to lớn, sâu sắc và phức tạp. Vì vậy mà ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ 

họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Về chế định Viện kiểm sát, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân là thực hành 

quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Hiến pháp làm rõ hơn 

nguyên tắc hoạt động của Kiểm sát viên khi thực hiện quyền công tố và 

kiểm sát hoạt động tư pháp; sửa đổi quy định về hệ thống tổ chức Viện 

kiểm sát cho phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp. 

Từ góc độ tổ chức và hoạt động, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ 

sung năm 2013 có hai điểm mới: 

Thứ nhất: Hiến pháp năm 2013 quy định đầy đủ và cụ thể hơn vai 

trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ quyền công dân, 

quyền con người. 

Thứ hai: Hệ thống Viện kiểm sát có sự thay đổi bao gồm Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Quy định này 

phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp hiện nay của đất nước là hệ thống 

Viện kiểm sát sẽ tổ chức tương ứng với hệ thống Tòa án bao gồm bốn cấp.  

Thứ ba: chế định ủy ban kiểm sát đã không còn được quy định trong 

Hiến pháp năm 2013 và hoạt động của Viện kiểm sát khác cũng có sự thay 

đổi đáng kể. 

1.3. Viện kiểm sát, Viện công tố theo quy định của Hiến pháp 

một số nước trên thế giới 

1.3.1. Viện kiểm sát Trung Quốc 

Điều 129 Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định: 

“Viện kiểm sát nhân dân Trung Hoa la cơ quan giám sát pháp luật nhà 

nước…”. Viện kiểm sát có chức năng, quyền hạn cụ thể như sau: 

* Thực hành quyền giám sát đối với các vụ án phản quốc, chia rẽ 

đất nước và các vụ án phạm tội to lớn, phá hoại nghiêm trọng việc thực 

hiện thống nhất chính sách, pháp luật, pháp lệnh, quy chế hành chính 

của Nhà nước. 

* Tiến hành điều tra đối với vụ án hình sự được trực tiếp thụ lý. 

* Kiểm sát việc điều tra vụ án hình sự do cơ quan công an tiến hành; 

quyết định việc bắt giữ, truy tố hoặc miễn tố đối với các vụ án do cơ quan 

công an điều tra; giám sát hoạt động điều tra của cơ quan công an. 
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* Khởi tố và hỗ trợ truy tố đối với các vụ án hình sự; giám sát hoạt 

động xét xử của Tòa án. 

* Giám sát việc chấp hành phán quyết và quyết định của các vụ án hình 

sự, hoạt động của trại giam, nơi tạm giam và cơ quan cải tạo lao động. 

1.3.2. Viện công tố Pháp 

Viện công tố là cơ quan truy tố tội phạm và là cơ quan đại diện cho 

xã hội bảo vệ lợi ích chung, bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật. 

Công tố viên có thẩm quyền trong tất cả các lĩnh vực pháp luật gồm: lĩnh 

vực hình sự, lĩnh vực dân sự, hành chính, cụ thể: 

+ Trong lĩnh vực hình sự 

Trong hoạt động điều tra vụ án hình sự, Viện công tố có trách nhiệm 

tiếp nhận việc xử lý tin báo, tố giác về tội phạm; chỉ đạo điều tra, đưa ra yêu 

cầu điều tra buộc Cảnh sát tư pháp phải thực hiện; có quyền tự điều tra, quyết 

định việc truy tố, quyết định mở các cuộc điều tra theo chế độ dự thẩm. 

Trong hoạt động xét xử vụ án hình sự, Viện công tố phải tham gia 

phiên tòa hình sự. Tại phiên tòa, Công tố viên phải tham gia tranh tụng với 

tư cách là bên buộc tội và đưa ra những kết luận của mình khi phần tranh 

tụng kết thúc. Bản án hình sự sẽ không có hiệu lực nếu không có mặt của 

Công tố viên khi tuyên án 

Trong hoạt động thi hành án hình sự, Viện công tố chịu trách nhiệm 

thi hành các bản án, quyết định hình sự. 

+ Trong lĩnh vực dân sự, hành chính 

Viện công tố Pháp có vai trò quan trọng trong lĩnh vực dân sự, hành 

chính với tư cách nhân danh công quyền để bảo vệ lợi ích chung, Viện 

công tố chủ động tham gia tố tụng trong những trường hợp do pháp luật 

quy đinh. Ngoài ra, Viện công tố có thể tham gia tố tụng để bảo vệ trật tự 

công khi có hành vi xâm hại trật tự công. 

1.3.3. Viện công tố Anh Quốc 

Hệ thống cơ quan công tố Hoàng gia Anh bao gồm:  

+ Cơ quan công tố trung ương; 

+ Cơ quan công tố khu vực và các chi nhánh 

Hiện nay, hệ thống cơ quan công tố có trụ sở chính tại London, York 

và Birmingham và 42 cơ quan công tố khu vực trên địa giới hành chính 

của nước Anh và xử Wales tương ương với 42 cơ quan cảnh sát, trong đó 

cơ quan Công tố khu vực London phụ trách hoạt động của khu vực thành 

phố London và lực lượng cảnh sát thủ đô.  

Dưới mỗi văn phòng Công tố khu vực có chi nhánh công tố. Chi 
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nhánh công tố này do một Công tố viên phụ trách gồm một số cán bộ làm 

án và luật sư. Chi nhánh công tố viên có liên hệ chặt chẽ với cảnh sát địa 

phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác trên địa bàn 

- Cán bộ Viện Công tố 

Nhân sự của Viện công tố trung ương bao gồm: Tổng công tố, Tổng 

giám đốc điều hành, giám đốc các bộ phận làm án, giám đốc các bộ phận 

chính sách, luật sư – công tố viên, cán bộ làm án và nhân viên hành chính 

Nhân sự của Viện Công tố khu vực bao gồm Công tố trưởng, giám 

đốc điều hành, các luật sư của công tố và cán bộ làm án 

Có thể thấy rằng vai trò của Công tố viên ở các nước theo truyền 

thống Luật án lệ với mô hình tố tụng tranh tụng không được đề cao so với 

các nước theo truyền thống Luật lục địa với mô hình tố tụng thẩm tra. Nếu 

như trong mô hình tố tụng thẩm tra, việc tìm ra sự thật là một quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử thì đối với mô hình tố tụng tranh tụng, việc tìm ra 

sự thật chỉ thực sự bắt đầu ở giai đoạn xét xử và vai trò của Công tố viên 

với tư cách là người buộc tội thể hiện rõ ở giai đoạn này. 

1.3.4. Viện kiểm sát Liên bang Nga 

Viện kiểm sát Liên bang Nga có chức năng thực hành quyền công tố và 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát 

Liên bang Nga trong các lĩnh vực tố tụng hình sự và tố tụng dân sự được quy 

định cụ thể trong Luật liên bang về Viện kiểm sát Liên Bang Nga 

Hệ thống Viện kiểm sát Liên bang Nga được tổ chức theo đơn vị 

hành chính, bao gồm:  

+ Viện kiểm sát Trung ương Liên bang Nga; 

+ Viện kiểm sát các chủ thể thuộc Liên bang Nga và cấp tương đương; 

+ Viện kiểm sát các thành phố, quận, huyện và cấp tương đương; các 

Viện kiểm sát chuyên trách (như: Viện kiểm sát trong lĩnh vực giao thông, 

Viện kiểm sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…); 

+ Các Viện nghiên cứu khoa học, các Trường đào tạo cán bộ kiểm sát; 

+ Hệ thống Viện kiểm sát quân sự các cấp. 

Viện kiểm sát các chủ thể thuộc Liên bang Nga và cấp tương đương 

bao gồm: Viện kiểm sát các nước cộng hoà, Viện kiểm sát các vùng, khu 

vực, thành phố trực thuộc liên bang (thành phố Mátxcơva và thành phố 

Saint-Peterburg), Viện kiểm sát các vùng tự trị, các khu vực tự trị, Viện kiểm 

sát quân sự (hạm đội) và các Viện kiểm sát chuyên trách. Số lượng các chủ 

thể thuộc Liên bang Nga do Hiến pháp Liên bang Nga quy định (tại Điều 

65). Có bao nhiêu chủ thể thì có bấy nhiêu Viện kiểm sát các chủ thể. Hiện 
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có tổng cộng 89 Viện kiểm sát các chủ thể thuộc Liên bang Nga.    

Trong hệ thống Viện kiểm sát các chủ thể thuộc Liên bang Nga và 

cấp tương đương có các Viện kiểm sát thành phố, quận, huyện trực thuộc 

các chủ thể và các Viện kiểm sát ngang cấp với chúng.  

Như vậy, qua nghiên cứu cơ quan công tố của các quốc gia điển hình 

trên thế giới ta có thể đưa ra một số kết luận sau:  

+ Thứ nhất, ở các quốc gia cơ quan Công tố được tổ chức và hoạt 

động  rất khác nhau do sự khác biệt về chế độ chính trị cũng như điều kiện 

kinh tế, xã hội.  

+ Thứ hai, ở tất cả các quốc gia, người đứng đầu ngành công tố có vị 

trí, vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, thường do Quốc hội, nguyên 

thủ quốc gia hay người đứng đầu Chính phủ bổ nhiệm. Điều đó cho thấy 

ngành công tố có vị trí, vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước 

+ Thứ ba, ngoài chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, các 

cơ quan công tố còn được giao những chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh 

vực tư pháp  

+ Thứ tư, cũng giống như nước ta,hầu hết tất cả các quốc gia theo 

truyền thống pháp luật Châu Âu lục địa đều khẳng định vai trò quyết định 

của cơ quan công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, có chức năng 

chỉ đạo hoạt động điều tra và quyết định việc truy tố.  

+ Thứ năm, tổ chức bộ máy của hệ thống các cơ quan công tố trên 

thế giới được tổ chức linh hoạt, đa dạng phù hợp với tổ chức của Tòa án.  

 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 1992 
 

2.1. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân  

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại 

Chương  VIII Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và tại Chương 

VII Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.  

Theo Hiến pháp thì Viện kiểm sát nhân dân bao gồm Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Hiện nay, theo 

tinh thần cải cách tư pháp thì tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát được 

tổ chức theo hướng: Tổ chức hệ thống Viện kiểm sát nhân dân thành 4 cấp, 

phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án nhân dân. 
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Hiện nay, trên cơ sở của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 

2001 thì Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định các Viện kiểm sát 

được tổ chức thành một hệ thống độc lập, thống nhất và được tổ chức theo 

đơn vị hành chính bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Các Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Viện kiểm 

sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trực thuộc tỉnh; Các 

Viện kiểm sát quân sự.  

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân  

Điều 107 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định 

chức năng Viện kiểm sát nhân dân: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành tối 

cao thực hành quyền công tố, kiểm sát  hoạt động tư pháp” 

Điều 107 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định 

ba nhiệm vụ chung của Viện kiểm sát nhân dân: “Viện kiểm sát nhân dân 

có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp 

hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 

năm 2002 đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát và 

được thể hiện trên 05 lĩnh vực sau:  

* Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 

* Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: 

* Kiểm sát các hoạt động tư pháp 

2.3. Thực trạng thực thi các quy định của Hiến pháp 1992 về 

Viện kiểm sát nhân dân 

2.3.1. Về cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân 

Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2013) thì hệ thống Viện kiểm sát nhân dân bao gồm Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Luật tổ chức Viện 

kiểm sát nhân dân năm 2002 căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ 

sung năm 2001 quy định hệ thống cơ quan Viện kiểm sát được tổ chức 

theo đơn vị hành chính, gồm 3 cấp, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt 

là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh); Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện) và các Viện kiểm sát quân sự (bao gồm: Viện kiểm sát quân sự 

Trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm 

sát quân sự khu vực).  
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Qua nghiên cứu thực trạng tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân 

dân có thể thấy: Về công tác tổ chức, cán bộ, trong những năm qua Ban 

cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo thực hiện 

một số việc trọng tâm về công tác tổ chức bộ máy như thành lập mới, kiện 

toàn một số đơn vị tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, củng cố Cơ quan 

điều tra, Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, thành lập các đơn 

vị cấp phòng tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao. Phân cấp và tăng cường trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ.  

Công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ của Viện kiểm sát có những 

chuyển biến rõ rệt và đã đạt được những hiệu quả nhất định.  

Hiên nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã từng bước triển khai áp 

dụng việc thi tuyển đối với các chức danh Kiểm sát viên cũng như thi 

tuyển để bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo của Viện kiểm sát các cấp thay thế 

cho hình thức bổ nhiệm trước kia.     

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận khách quan là tổ chức bộ máy hiện 

nay của Viện kiểm sát nhân dân chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực 

hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 

trong tình hình mới.  

2.3.2. Về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

2.3.2.1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trong lĩnh vực hình sự 

Theo Báo cáo 4 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, từ 

năm 2002 đến năm 2005, Viện kiểm sát các cấp đã quyết định hủy bỏ 278 

quyết định khởi tố vụ án, 78 quyết định không khởi tố vụ án không đúng 

của Cơ quan điều tra  

Riêng năm 2013 (số liệu tính từ 01/12/2012 đến 30/11/2013), Viện 

kiểm sát các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với 94.982 

vụ án/151.786 bị can, trong đó không phê chuẩn khởi tố bị can đối với 300 

người do không đủ căn cứ pháp luật, không phê chuẩn lệnh tạm giam và lệnh 

bắt tạm giam đối với 402 bị can, truy tố 67.836 vụ án/121.566 bị can (tăng 

0,68% số vụ, 3,82% số bị can so với cùng kỳ năm 2012), đạt 98,7% về số vụ, 

98,1% về số bị can so với số vụ và số bị can đã xử lý. 

2.3.2.2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 

dục người chấp hành án phạt tù 

Chỉ tính riêng trong 4 năm (2010 – 2013) toàn ngành đã tiến hành 

kiểm sát 20.027 lần nhà tạm giữ, 1.427 lần trại tạm giam, trại giam. Theo 
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đó, năm 2013  Viện kiểm sát các cấp đã ban hành 2.991 kháng nghị, kiến 

nghị yêu cầu cơ quan quản lý nhà tạm giữ, trại tạm giam khắc phục vi 

phạm pháp luật trong công tác này và quyết định trả tự do cho 43 người có 

mức án tù bằng thời hạn tạm giam.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm 

pháp luật trong việc bắt, tạm giữ hình sự; việc tạm giam kéo dài quá hạn 

luật định; lượng phê chuẩn tạm giữ, tạm giam còn nhiều hạn chế, dẫn đến 

nhiều trường hợp không cần thiết tạm giam cũng tạm giam, sau đó phải 

đình chỉ điều tra, tạm giam nhưng Tòa án không phạt tù giam. 

2.3.2.3. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ 

án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật  

-  Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc về dân sự, hôn nhân và gia đình: 

Từ 1/1/2005, theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2010), nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khác nhiều với những 

qui định trước đây trong Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án dân sự 

và nhất là với các qui định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 

2002.  Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2010), Viện kiểm sát không thực hiện khởi tố các vụ án dân sự, 

không tham gia 100% các phiên toà xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân 

sự, không xác minh, thu thập chứng cứ...  

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc về kinh 

doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật: 

Từ năm 2010 - 2013, Viện kiểm sát các cấp tham gia 2710 phiên toà 

sơ thẩm; đã kháng nghị phúc thẩm và Toà án đã đưa ra xét xử là 71 vụ 

việc, Toà án đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát là 49 vụ việc, đạt 

tỷ lệ 69%; kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là 89 vụ việc, Toà án chấp 

nhận kháng nghị là 55 vụ việc, đạt tỷ lệ 61,8%. Bên cạnh hoạt động kháng 

nghị, Viện kiểm sát còn ban hành nhiều kiến nghị, yêu cầu Toà án khắc 

phục các vi phạm của Toà án như chậm ra thông báo thụ lý, chậm chuyển 

các quyết định, bản án, hồ sơ vụ việc làm ảnh hưởng đến thời gian xem xét  

việc kháng nghị của Viện kiểm sát đối với những bản án, quyết định của 

Toà án có vi phạm 

2.3.2.4. Công tác kiểm sát việc thi hành án  

Viện kiểm sát các cấp đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu 

cầu Toà án kịp thời ra quyết định thi hành án; từ năm 2010 đến năm 2013 

Viện kiểm sát các cấp đã kháng nghị, kiến nghị 4.740 trường hợp; Viện 

kiểm sát các cấp yêu cầu Tòa án ra 1087 quyết định thi hành án, yêu cầu 
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cơ quan công an ra 279 quyết định truy nã và yêu cầu áp giải 1861 bị án. 

Viện kiểm sát các cấp đã ban hành 3.633 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu 

các cơ quan có liên quan khắc phục vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác thi hành án hình sự. 

2.3.2.5.Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải 

quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp  

Từ năm 2010 đến năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tiếp 

nhận và giải quyết 74.326 vụ việc. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của Viện kiểm sát ngày càng được nâng cao, có nhiều vụ việc khiếu nại 

phức tạp, kéo dài đã được giải quyết. Tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ kiểm sát đều được xem xét, xác minh, 

kết luận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

 

 

Chương 3 

NHỮNG QUAN ĐIỂM, ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA HIẾN PHÁP 1992 (SỬA ĐỔI 2001) VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI 

CỦA HIẾN PHÁP 2013 VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

 

3.1. Những quan điểm hoàn thiện các quy định của Hiến pháp 

1992 (sửa đổi 2001) về Viện kiểm sát nhân dân                       

Chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) 

đã được sửa đổi trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo, yêu cầu như sau:  

Thứ nhất: Việc sửa đổi chế định Viện kiểm sát nhân dân phải dựa trên 

cơ sở các chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách bộ máy 

nói chung và cải cách tư pháp nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước 

pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phải dựa trên cơ 

sở các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Thứ hai: phải đảm bảo tính kế thừa truyền thống, kinh nghiệm tổ 

chức và hoạt động của cơ quan công tố (kiểm sát) của Nhà nước gần 80 

năm qua, nhất là gần 60 năm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát; 

đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của cơ 

quan công tố/kiểm sát của các nước trên thế giới và trong khu vực, phù 

hợp với truyền thống văn hóa, điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể 

của nước ta. 

Thứ ba: phải được tiến hành khẩn trương, tích cực, những cần phải 

thận trọng, có bước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội của đất nước.  
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3.2. Những đề xuất hoàn thiện các quy định của Hiến pháp 1992 

(sửa đổi 2001) và những điểm mới của Hiến pháp 2013 về Viện kiểm 

sát nhân dân 

3.2.1. Về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp  

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 vừa qua thì 

đã có rất nhiều tranh cãi, bàn luận về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát 

nhân dân trong hệ thống bộ máy nhà nước. Căn cứ vào đặc điểm của hệ 

thống chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 

cũng như thực trạng hoạt động bảo vệ công lý cho người dân của các cơ 

quan tư pháp nước ta và qua tổng kết quá trình xây dựng, phát triển của 

ngành kiểm sát và tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, 

cho thấy, cần tiếp tục khẳng định hệ thống tổ chức Viện kiểm sát là một 

hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước, thống nhất từ Trung 

ương đến địa phương, do Quốc hội lập ra. Vị trí đó đảm bảo cho Viện 

kiểm sát thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp.  

Mặt khác các quy định về Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp 

nên được quy định thành một chương riêng, tách rời với Tòa án nhân dân. 

Có như vậy mới đảm bảo vị trí hiến định độc lập của Viện kiểm sát nhân 

dân, làm cơ sở nhằm đảm bảo cho Viện kiểm sát thực hiện tốt nhất vai trò, 

chức năng nhiệm vụ của mình. 

3.2.2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân 

Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp vừa qua có nhiều ý kiến liên quan 

đến chức năng của Viện kiểm sát. 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Viện kiểm sát cần tập trung thực hiện 

tốt chức năng công tố, khắc phục tình trạng cắt khúc giữa hoạt động điều 

tra của cơ quan điều tra với hoạt động kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát.  

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, cần giữ nguyên chức năng thực hành 

quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, phải hoàn 

thiện Viện kiểm sát về các mặt như tổ chức bộ máy, phương thức hoạt 

động, đội ngũ cán bộ v.v…, nhằm xây dựng một nền công tố mạnh. Viện 

kiểm sát thực hiện tốt nhất vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. 

Theo tôi, việc giám sát các hoạt động tư pháp cụ thể không nên giao 

cho các cơ quan hành chính hoặc các cơ quan tư pháp khác, mà tiếp tục 

giao cho Viện kiểm sát thực hiện là hợp lý. Ngoài ra, có một số lĩnh vực 

rất đặc biệt, liên quan trực tiếp đến quyền cơ bản và trách nhiệm của công 

dân, liên quan đến tính ưu việt của chế độ xã hội như vấn đề tạm giữ, tạm 

giam, thi hành án phạt tù, thi hành các loại án hình sự, dân sự v.v…, không 
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có cơ chế nào bảo đảm sự giám sát tốt hơn là củng cố và tăng cường công 

tác kiểm sát tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát đối với các hoạt động 

của tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực này.  

Với phân tích trên đây cho thấy, về chức năng của Viện kiểm sát hiện 

nay vẫn nên giữ nguyên theo hướng “Viện kiểm sát nhân dân thực hành 

quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” như Hiến pháp năm 2013 quy 

định. Tuy nhiên Viện kiểm sát sẽ phải thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi 

mới về tổ chức bộ máy, về các phương thức công tác kiểm sát và xây dựng 

đội ngũ cán bộ kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp. Có như vậy thì 

Viện kiểm sát mới thực sự đảm nhiệm tốt được hai chức năng thực hành 

quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được.  

3.2.3. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân  

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị đã nêu 

rõ: Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức của 

Tòa án. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 

28/7/2010, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 79-KL/TW xác định rõ quan 

điểm, phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm 

sát và cơ quan điều tra, theo đó Viện kiểm sát được tổ chức phù hợp với hệ 

thống tổ chức của Toà án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào 

đơn vị hành chính. Như vậy, hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát trong 

tương quan với hệ thống tổ chức Toà án theo thẩm quyền xét xử sẽ được 

xác định gồm có 4 cấp như sau: 

- Viện kiểm sát khu vực được tổ chức tương đương với Toà án sơ 

thẩm khu vực, được thành lập trên cơ sở một hoặc một số Viện kiểm sát 

cấp huyện trong phạm vi địa hạt tư pháp của Toà án sơ thẩm khu vực.  

- Các Viện kiểm sát tỉnh được tổ chức tương đương với các Toà án 

phúc thẩm (cấp tỉnh), được thành lập chủ yếu trên cơ sở Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi địa hạt tư 

pháp của Toà án phúc thẩm.  

- Các Viện kiểm sát cấp cao được tổ chức theo khu vực tương đương 

với các Toà án nhân dân cấp cao.   

- Viện kiểm sát tối cao được tổ chức tương đương với Toà án tối cao.  

 

KẾT LUẬN 

Viện kiểm sát nhân dân với tư cách là một cơ quan hiến định độc lập 

trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) đã cho thấy được 

vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước ta nói chung. Trong 

thời gian qua, cơ quan Viện kiểm sát đã góp phần to lớn trong công cuộc 
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xây dựng và bảo vệ đất nước. Để khắc phục tình trạng trên, luận văn đã kết 

hợp hài hòa các phương pháp nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu khoa 

học của người đi trước, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn 

còn vướng mắc, còn nhiều quan điểm khác nhau để làm luận cứ khoa học; 

nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của các cơ quan Viện kiểm 

sát; thực trạng thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Viện 

kiểm sát từ đó đề ra phương hướng, đề xuất hoàn thiện các quy định về 

Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam, cụ thể:  

- Nghiên cứu, phân tích vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong Hiến pháp; nghiên cứu 

quá trình hình thành và phát triển, tổ chức và hoạt động của cơ quan Viện 

kiểm sát ở một số nước trên thế giới, ở Việt Nam nhằm đúc kết bài học 

kinh nghiệm, vận dụng trong việc hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân 

dân trong Hiến pháp Việt Nam 

- Thông qua việc phân tích, đánh giá một cách toàn diện về thực 

trạng tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân từ Hiến pháp năm 

1992 đặc biệt là từ năm 2002 đến nay, chỉ ra những mặt đạt được, những 

tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của nó. 

- Trên những cơ sở lý luận, những kinh nghiệm rút ra của các nước 

trên thế giới cũng như ở Việt Nam; những đánh giá về thực trạng của Viện 

kiểm sát trong những năm qua; những yêu cầu đổi mới, những chủ trương 

của Đảng và Nhà nước ta về cải cách tư pháp để từ đó hình thành nên 

những quan điểm, xây dựng phương hướng và giải pháp thực hiện việc 

hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam. 

Như vậy, về cơ bản, tác giả đã hoàn thành những mục tiêu đề ra khi 

nghiên cứu "Chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt 

Nam". Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một đề tài luận văn thạc sĩ, những 

vấn đề đặt ra mới chỉ có tính chất gợi mở mà chưa thực sự được nghiên 

cứu, giải quyết triệt để. Hi vọng Hiến pháp Việt Nam năm 2013 mới ban 

hành sẽ đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm 

sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, góp phần xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, 

đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang 

khẩn trương tiến hành.  

 

 
 


